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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 34/2022/NQ-HĐND Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm 

theo Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND 

tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí, lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ  Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 
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Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-KTNS ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 01, 02 ban hành 

kèm theo Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020 

của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 

1. Bổ sung một số điểm, khoản, mục của Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 (kèm 

theo Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của HĐND 

tỉnh Sơn La) như sau: 

a) Bổ sung vào Khoản 16.1. Đối tượng miễn nộp phí, Mục 16. Phí cung 

cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất, tại Phụ lục số 01: 

“- Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên. 

- Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin 

phục vụ cho hoạt động tố tụng.”. 

b) Bổ sung Mục 19. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi 

trường, Phụ lục số 01 như sau: 

“19. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

19.1. Đối tượng miễn nộp phí: Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 

10 Luật phí và lệ phí được miễn nộp phí. 

19.2. Mức thu phí 

STT Nội dung  Đơn vị tính  
Mức thu 

(đồng) 

I 
Mức thu phí đối với đối tượng thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh 
    

1 

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, 

không tổ chức kiểm tra thực tế 

Giấy phép/              

Dự án, cơ sở 
16.200.000 

2 

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

phải thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi 

trường, không tổ chức kiểm tra thực tế 

Giấy phép/             

Dự án, cơ sở 
18.200.000 

3 

Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp đang hoạt động phải thành 

lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế 

Giấy phép/              

Dự án, cơ sở 
27.600.000 
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STT Nội dung  Đơn vị tính  
Mức thu 

(đồng) 

4 

Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối 

tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường 

phải thành lập hội đồng thẩm định  và tổ chức khảo 

sát tại nơi thực hiện dự án 

Giấy phép/             

Dự án, cơ sở 
38.500.000 

5 
Đối với dự án, cơ sở đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép 

môi trường 

Giấy phép/ 

Dự án, cơ sở 
7.100.000 

II 
Mức thu phí đối với đối tượng thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép môi trường của UBND cấp huyện 
  

 

1 
Đối với dự án đầu tư phải thành lập tổ thẩm định và 

tổ chức khảo sát thực tế  

Giấy phép/ 

Dự án, cơ sở 
11.000.000 

2 
Đối với cơ sở đang hoạt động phải thành lập tổ kiểm 

tra và tổ chức kiểm tra thực tế 

Giấy phép/ 

Dự án, cơ sở 
9.000.000 

 Mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 

môi trường. 

 19.3. Tỷ lệ trích lại tiền phí thu được cho các cơ quan thu phí 

 a) Cơ quan thu phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thu được 

trước khi nộp vào Ngân sách Nhà nước để trang trải chi phí cho việc thực hiện 

công việc, dịch vụ thu phí theo chế độ quy định. 

 b) Cơ quan thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí 

còn lại 10% vào ngân sách nhà nước theo Chương, Mục, Tiểu mục tương ứng của 

mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.” 

 c) Bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 vào Khoản 4.2. Mức thu lệ phí, Mục 4.              

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,               

Phụ lục số 02 như sau: 

 “- Gia hạn giấy phép lao động: 600.000 đồng/Giấy phép.” 

 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, mục của Phụ lục số 01, Phụ lục           

số 02 (kèm theo Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La). 

 a) Sửa đổi, bổ sung Mục 9. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, Phụ lục số 01: 

 a.1) Sửa tên Phí: 

 “9. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường” 

 a.2) Sửa đổi Điểm c. Mức thu, Khoản 9.2. Mức thu phí: 

 “c) Mức thu: 
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STT Tổng vốn đầu tư dự án (tỷ đồng) Mức phí thẩm định (triệu đồng) 

1 Đến 10 4,2 

2 Trên 10 đến 20 6,3 

3 Trên 20 đến 50 10,5 

4 Trên 50 đến 100 18,9 

5 Trên 100 đến 200 21 

6 Trên 200 đến 500 27,3 

7 Trên 500 đến 1.000 30,8 

8 Trên 1.000 đến 1.500 33,6 

9 Trên 1.500 đến 2.000 34,3 

10 Trên 2.000 đến 3.000 35,7 

11 Trên 3.000 đến 5.000 37,1 

12 Trên 5.000 đến 7.000 39,2 

13 Trên 7.000 42,7 

a.3)  Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất, Khoản  9.3. Tỷ lệ trích lại tiền phí thu 

được cho các cơ quan thu phí: 

“- Cơ quan thu phí được trích 90% trên tổng số tiền phí thu được để             

trang trải cho công tác thu phí và công tác thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường.”  

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 10.2. Mức thu, Mục 10. Phí thẩm định hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phụ lục số 01:  

“10.2. Mức thu 

STT Nội dung thu Đơn vị tính 
Mức thu 

(đồng) 

I Cấp lần đầu, cấp mới quyền sử dụng đất      

1 Đối với tổ chức      

a Dự án có quy mô diện tích dưới 1.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 1.050.000 

b Dự án có quy mô diện tích từ 1.000 đến dưới 5.000 m2 đất Bộ hồ sơ 2.110.000 

c Dự án có quy mô diện tích từ 5.000 đến dưới 10.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 3.170.000 

d Dự án có quy mô diện tích từ 10.000 đến dưới 100.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 5.290.000 

e Dự án có quy mô diện tích từ 100.000 đến dưới 300.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 6.900.000 
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STT Nội dung thu Đơn vị tính 
Mức thu 

(đồng) 

f Dự án có quy mô diện tích từ 300.000 đến dưới 500.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 8.050.000 

g Dự án có quy mô diện tích từ 500.000 m2 đất trở lên  Bộ hồ sơ 8.600.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở      

a Đối với khu vực đô thị Bộ hồ sơ 210.000 

b Khu vực nông thôn Bộ hồ sơ 100.000 

3 Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất kinh doanh      

a Đối với khu vực đô thị Bộ hồ sơ 310.000 

b Khu vực nông thôn Bộ hồ sơ 150.000 

II 
Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận và chứng nhận biến động 

vào giấy chứng nhận đã cấp 
    

1 Đối với tổ chức      

a Dự án có quy mô diện tích dưới 1.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 520.000 

b Dự án có quy mô diện tích từ 1.000 đến dưới 5.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 1.050.000 

c Dự án có quy mô diện tích từ 5.000 đến dưới 10.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 1.580.000 

d Dự án có quy mô diện tích từ 10.000 đến dưới 100.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 2.640.000 

e Dự án có quy mô diện tích từ 100.000 đến dưới 300.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 3.700.000 

f Dự án có quy mô diện tích từ 300.000 đến dưới 500.000 m2 đất  Bộ hồ sơ 4.760.000 

g Dự án có quy mô diện tích từ 500.000 m2 đất trở lên  Bộ hồ sơ 5.290.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở      

a Đối với khu vực đô thị Bộ hồ sơ 100.000 

b Khu vực nông thôn Bộ hồ sơ 50.000 

3 Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất kinh doanh     

a Đối với khu vực đô thị Bộ hồ sơ 150.000 

b Khu vực nông thôn Bộ hồ sơ 70.000 

 c) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 Khoản 17.2. Mức thu phí, Mục 17. 

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm, Phụ lục số 01 như sau:  

 “- Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 

đồng/hồ sơ;” 

 d) Sửa đổi, bổ sung Khoản 1.2. Mức thu lệ phí, Mục 1. Lệ phí đăng ký cư 

trú, Phụ lục số 02:  
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 “1.2. Mức thu lệ phí:  

STT Nội dung ĐVT Số tiền 

-  Đăng ký thường trú Đồng/lần 20.000 

-  Đăng ký tạm trú:     

+ Cả hộ (phát sinh hộ mới) Đồng/lần 20.000 

+ 
Một người (công dân đăng ký tạm trú vào hộ tạm trú 

có sẵn) 
Đồng/người/lần 10.000 

+ Theo danh sách Đồng/người/lần 10.000 

- Gia hạn tạm trú: Đồng/lần 20.000 

- Gia hạn tạm trú (theo danh sách) Đồng/người/lần 10.000 

- Tách hộ Đồng/lần 20.000 

- Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Đồng/lần 10.000 

- Xác nhận thông tin về cư trú Đồng/lần 10.000 

e) Sửa đổi, bổ sung Khoản 3.2. Mức thu lệ phí, Mục 3. Lệ phí hộ tịch, Phụ 

lục số 02  

 “3.2. Mức thu lệ phí  

STT Nội dung ĐVT Số tiền 

1 
Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại 

UBND cấp xã, phường, thị trấn: 
    

- 

Khai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh không đúng 

hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân) 

Đồng/lần 8.000 

- 
Khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử không đúng hạn, 

đăng ký lại khai tử) 
Đồng/lần 8.000 

- Kết hôn (Đăng ký lại việc kết hôn): Đồng/lần 30.000 

- Nhận cha, mẹ, con Đồng/lần 15.000 

- 

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi 

cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt 

Nam cư trú ở trong nước 

Đồng/lần 15.000 

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Đồng/bản sao 15.000 

- 
Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch 

khác; đăng ký hộ tịch khác. 
Đồng/lần 8.000 
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STT Nội dung ĐVT Số tiền 

2 
Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại 

UBND cấp huyện, thành phố 
    

- 

Khai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký lại 

khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân) 

Đồng/lần 75.000 

- Khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử) Đồng/lần 75.000 

- Kết hôn     

+ Đăng ký kết hôn mới Đồng/lần 750.000 

+ Đăng ký lại kết hôn Đồng/lần 1.500.000 

- Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ Đồng/lần 75.000 

- Nhận cha, mẹ, con Đồng/lần 1.500.000 

- 
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở 

lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc 
Đồng/lần 28.000 

- Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài Đồng/lần 75.000 

- 

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của Công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài 

Đồng/lần 75.000 

- Đăng ký hộ tịch khác Đồng/lần 75.000 

 Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo 

Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của 

HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh  

1. Bãi bỏ số thứ tự 14, Điểm c. Mức thu, Khoản 8.2. Mức thu phí, Mục 8. 

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phụ lục số 01. 

 2. Bãi bỏ Mục 14. Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công 

trình thủy lợi, Phụ lục số 01.  

3. Bãi bỏ ý thứ nhất, gạch đầu dòng thứ 2; gạch đầu dòng thứ 4, Khoản 1.1. 

Đối tượng miễn nộp lệ phí, Mục 1. Lệ phí đăng ký cư trú, Phụ lục số 02. 

4. Bãi bỏ mục 2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (CMND), Phụ lục số 02. 

5. Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 4, Khoản 3.1. Đối tượng miễn nộp lệ phí, Mục 

3. Lệ phí hộ tịch, Phụ lục số 02. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

quy định viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực 

hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ năm 

thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Các Bộ: Tư pháp; Tài chính; 
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  

- TT Đảng ủy; HĐND, UBND; các xã, phường, TT; 

- UBMTTQVN các cấp: Huyện, thành phố, xã, phường; TT; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS (Dũng).  

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2022/NQ-HĐND Sơn La, ngày 13 tháng 07 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

 Bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004  

của HĐND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo  

trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-KTNS ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 

2004 của HĐND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu  

HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh  giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ năm thông 

qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Giao thông Vận Tải; Tư pháp; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế-Bộ Giao thông Vận tải; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, Dũng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 36/2022/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định  

một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch COVID-19 và Nghị quyết       

số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung và 

mức hỗ trợ đối với Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;   

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-VHXH ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:  

 Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2021 

quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch COVID-19 và Nghị 

quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh quy 
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định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 

 Các trường hợp thuộc đối tượng hưởng chính sách mà chưa được thống kê chi 

trả đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ năm thông 

qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022./. 

 
Nơi nhận:  

- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; 

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ Tài chính;  

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các 

huyện, thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Linh.  

CHỦ TỊCH  

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

 

Số: 36/2022/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức 

 và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục 

 và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA  XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ  Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp 

dụng đối với giáo dục phổ thông; 

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-VHXH ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa 

- Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham 

dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Sơn La, như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức 

và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh, cấp huyện; 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm 

vụ chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Mức chi quy định tại Nghị quyết này được thực hiện cho những ngày thực 

tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1, 

Khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết này. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ 

khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức chi cao nhất. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu để áp dụng Nghị quyết này được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Điều 3. Nội dung, mức chi 

1. Quy định cụ thể nội dung, mức chi, tiền công cho từng chức danh thực 

hiệncác nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, 

hội thi (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Các nội dung, mức chi khác liên quan đến nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức và 

tham dự các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo không quy 

định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 

tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí, chuẩn bị tổ chức 

và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.  

3. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo 

phân cấp quản lý ngân sách; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2022 và thay thế 

Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh quy 

định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ 

thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh 
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Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ năm 

thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; 

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các 

huyện, thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Linh. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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  Phụ lục 

NỘI DUNG, MỨC CHI, TIỀN CÔNG CHO CÁC CHỨC DANH  

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THI Ở ĐỊA PHƯƠNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh) 

 

  

A. TIỀN CÔNG CHO CÁC NỘI DUNG, CHỨC DANH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CHUẨN BỊ TRƯỚC KỲ THI (CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA, THI CHỌN 

HỌC SINH GIỎI, CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH; THI TUYỂN SINH ĐẦU CẤP; THI THỬ TỐT 

NGHIỆP THPT) LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐỀ THI; CÔNG TÁC TẬP HUẤN ĐỘI 

TUYỂN THAM DỰ KỲ THI CÁC CẤP 

ĐVT: Nghìn đồng 

STT Nội dung chi Đơn vị tính 

 Mức chi 

Kỳ thi 

chọn đội 

tuyển 

học sinh 

giỏi 

quốc gia 

Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi; 

tuyển sinh; thi 

thử tốt nghiệp 

THPT 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

I Công tác đề thi         

1 Xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi (đối với đề trắc nghiệm) 

a Chủ trì Người/ngày 
 

500 400 

b Các thành viên Người/ngày 
 

450 360 

2 Ra đề đề xuất đối với đề tự luận   
   

a 
Đề đề xuất thi thử tốt nghiệp, tuyển sinh vào các lớp 

đầu cấp, giáo dục thường xuyên  
Đề 

 
600 500 

b 
Đề đề xuất thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia; 

chọn học sinh giỏi THCS, THPT 
Đề 1.000 900 650 

3 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi   
   

a Soạn thảo câu hỏi thô Đồng/câu 70 60 50 

b Rà soát, chọn lọc, thẩm định và biên tập câu hỏi Đồng/câu 60 50 40 

c Chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm Đồng/câu 50 40 30 

d Chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử nghiệm đề thi Đồng/câu 35 35 25 

e 
Rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào ngân 

hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa 
Đồng/câu 10 10 10 

4 Công tác vận chuyển và vàn giao đề thi   
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 

 Mức chi 

Kỳ thi 

chọn đội 

tuyển 

học sinh 

giỏi 

quốc gia 

Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi; 

tuyển sinh; thi 

thử tốt nghiệp 

THPT 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

a Trưởng ban/Tổ trưởng Người/ngày  500 
 

b Phó ban/Phó tổ trưởng Người/ngày  450 
 

c Thành viên/Ủy viên, công an bảo vệ Người/ngày  400 
 

II Công tác tập huấn đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi các cấp  

1 Tiền công cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn Người/ngày 850 750 
 

2 
Tiền công biên soạn và giảng dạy lý thuyết (1/2 

ngày biên soạn, 1/2 ngày giảng dạy) 
Người/ngày 850 750 

 

3 
Tiền công biên soạn và giảng dạy thực hành (1/2 

ngày biên soạn, 1/2 ngày giảng dạy) 
Người/ngày 900 800 

 

4 Tiền công trợ lý thí nghiệm, thực hành Người/ngày 600 500 
  

B. TIỀN CÔNG CHO CÁC CHỨC DANH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC 

KỲ THI, CUỘC THI, HỘI THI 

I. Kỳ thi học chọn học sinh giỏi, chọn đội tuyển học sinh giỏi (các chức 

danh cụ thể được quy định theo quy định về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các cấp). 

ĐVT: Nghìn đồng 

STT Nội dung chi 
Đơn vị tính 

  

Mức chi 

Kỳ thi 

chọn học 

sinh giỏi 

quốc gia; 

chọn đội 

tuyển 

học sinh 

giỏi  

quốc gia 

Các kỳ thi,                      

cuộc thi, hội thi 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

trường 

1 Hội đồng/Ban ra đề thi, in sao đề thi   
    

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày 750 750 600 500 

b Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Người/ngày 600 600 500 450 

c Ủy viên, thư ký, cán bộ ra đề thi Người/ngày 500 500 400 350 
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STT Nội dung chi 
Đơn vị tính 

  

Mức chi 

Kỳ thi 

chọn học 

sinh giỏi 

quốc gia; 

chọn đội 

tuyển 

học sinh 

giỏi  

quốc gia 

Các kỳ thi,                      

cuộc thi, hội thi 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

trường 

d Công an bảo vệ (24h/24h) Người/ngày 500 500 400  

e Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ Người/ngày 210 210 150 150 

2 Hội đồng/Ban coi thi   
    

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 500 500 400 300 

b 
Phó Chủ tịch Thường trực/Phó Trưởng ban 

Thường trực/Trưởng điểm 
Người/ngày 450 450 360 250 

c Phó Chủ tịch/Phó ban/Phó trưởng điểm Người/ngày 400 400 320 200 

d 
Ủy viên, thư ký, cán bộ coi thi (giám thị), 

kỹ thuật viên 
Người/ngày 350 350 270 150 

e Công an bảo vệ (24h/24h) Người/ngày 350 350 270  

g Nhân viên phục vụ, y tế, công an, bảo vệ Người/ngày 210 210 150 100 

3 Hội đồng/Ban chấm thi/làm phách, phúc khảo bài thi  
    

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày 750 750 600 500 

b Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 650 650 500 450 

c Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên Người/ngày 500 500 400 350 

d Công an bảo vệ làm việc cách ly (24h/24h) Người/ngày 500 500 400  

e Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ Người/ngày 210 210 150 150 

II. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (các chức danh cụ thể được quy định theo Quy chế 

thi tốt nghiệp THPT)  

ĐVT: 1.000 đồng 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

1 Ban Chỉ đạo thi 
  

a Trưởng ban  Người/ngày 750 

b Phó Trưởng ban Thường trực Người/ngày 700 

c Phó Trưởng ban Người/ngày  650 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

d Ủy viên, thư ký Người/ngày 500 

e Nhân viên phục vụ Người/ngày  210 

2 Hội đồng thi    
 

a Chủ tịch Hội đồng  Người/ngày 500 

b Phó Chủ tịch  Người/ngày 450 

c Ủy viên thường trực Người/ngày 400 

d Ủy viên Người/ngày 350 

3 Ban Thư ký   
 

a Trưởng ban  Người/ngày 500 

b Phó Trưởng ban Người/ngày 450 

c Ủy viên Người/ngày 400 

4 Ban in sao đề thi   
 

a Trưởng ban  Người/ngày 600 

b Phó Trưởng ban Người/ngày 550 

c Ủy viên, thư ký, công an, bảo vệ làm việc cách ly (vòng trong) Người/ngày 450 

d Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài  Người/ngày 210 

5 Ban Coi thi   
 

a Trưởng ban Người/ngày 500 

c Phó Trưởng ban thường trực/Trưởng điểm thi Người/ngày 450 

d Phó Trưởng ban/Phó trưởng điểm thi Người/ngày 400 

e 
Ủy viên, thư ký, giám thị/cán bộ coi thi, giám sát, công an bảo vệ 

(24h/24h) 
Người/ngày 350 

g Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ Người/ngày 210 

6 Ban làm phách   
 

a Trưởng ban Người/ngày 500 

b Phó Trưởng ban Người/ngày 450 

c Ủy viên, thư ký, công an, bảo vệ làm việc cách ly Người/ngày 350 

d Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài  Người/ngày 210 

7 

Ban chấm thi: 

Ban Chấm thi tự luận;  

Ban Chấm thi trắc nghiệm; 

Ban phúc khảo tự luận; 

Ban phúc khảo trắc nghiệm;  
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STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

Ban Chấm thẩm định bài thi 

a Trưởng ban Người/ngày 700 

b Phó Trưởng ban Người/ngày 600 

d 
Ủy viên/cán bộ chấm thi, thư ký, kỹ thuật viên, giám sát, công an 

bảo vệ (24h/24h) 
Người/ngày 500 

e Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ Người/ngày 210 

8 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp   
 

a Chủ tịch Hội đồng  Người/ngày 400 

b Phó Chủ tịch Người/ngày 350 

c Ủy viên Người/ngày 300 

 III. Thi tuyển sinh vào lớp 10 (áp dụng với cấp tỉnh); công tác ra đề thi thử tốt nghiệp (áp 

dụng cấp tỉnh và cấp trường); kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học; khảo sát, đánh giá chất lượng lớp 

đầu cấp, cuối cấp (áp dụng cấp tỉnh, cấp huyện và các nhiệm vụ đặc thù theo yêu cầu thực tiễn của 

địa phương) 

ĐVT: Nghìn đồng 

STT Nội dung chi 
Đơn vị tính 

 

Mức chi 

Các kỳ thi,                            

cuộc thi, hội thi 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

trường 

1 Hội đồng/Ban ra đề thi, in sao đề thi     

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày 500 400 300 

b Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Người/ngày 450 350 250 

c 
Ủy viên, thư ký, cán bộ ra đề thi, bảo vệ vòng trong 

(24h/24h) 
Người/ngày 400 250 200 

d Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ vòng ngoài Người/ngày 210 150 100 

2 Hội đồng/Ban coi thi    
   

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban/Trưởng điểm thi Người/ngày 400 300 250 

b Phó Chủ tịch/Phó ban/Phó trưởng điểm thi Người/ngày 350 250 200 

c Ủy viên, thư ký, cán bộ coi thi, công an bảo vệ (24h/24h) Người/ngày 300 200 150 

d Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ Người/ngày 210 150 100 

3 Hội đồng/Ban chấm thi, phúc khảo bài thi   
   

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày 500 400 300 

b Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 450 350 250 
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STT Nội dung chi 
Đơn vị tính 

 

Mức chi 

Các kỳ thi,                            

cuộc thi, hội thi 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

trường 

c Ủy viên, thư ký, công an bảo vệ (24h/24h) Người/ngày 400 250 200 

d Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ Người/ngày 210 150 100 

4 Xét duyệt kết quả tuyển sinh và trúng tuyển vào lớp 10   
   

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày  400 
  

b Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày  350 
  

c Ủy viên/thành viên, thư ký Người/ngày  300 
  

 IV. Các cuộc thi, hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên tổng phụ trách 

giỏi, khoa học kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, an ninh quốc phòng, sân chơi trí tuệ và các cuộc thi, 

hội thi khác cho giáo viên và học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức (các chức danh của từng cuộc thi, hội thi theo quy chế thi hoặc thể lệ thi quy định) 

ĐVT: nghìn đồng 

STT Nội dung chi 
Đơn vị tính 

 

Mức chi 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

trường 

1 Ban Tổ chức cuộc thi, hội thi     

a Trưởng ban Người/ngày 350 300 250 

b Phó trưởng ban Người/ngày 300 250 200 

c Thành viên/ủy viên, thư ký Người/ngày 250 200 150 

d Nhân viên phục vụ Người/ngày 100 100 100 

2 Hội đồng/Ban ra đề thi, in sao đề thi 
    

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày 400 300 200 

b Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Người/ngày 350 250 210 

c 
Ủy viên, thư ký, cán bộ ra đề thi, công an bảo vệ 

vòng trong (24h/24h) 
Người/ngày 300 200 150 

d Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ Người/ngày 150 100 100 

3 Hội đồng/Ban coi thi 
    

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày 400 300 250 

c Phó Chủ tịch/Phó ban Người/ngày 350 250 200 

d 
Ủy viên, thư ký, cán bộ coi thi, kỹ thuật viên, 

công an bảo vệ (24h/24h) 
Người/ngày 300 200 160 
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STT Nội dung chi 
Đơn vị tính 

 

Mức chi 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

trường 

e Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ Người/ngày 150 100 100 

4 
Thành viên Hội đồng/Ban chấm thi/Ban giám 

khảo, Ban phúc khảo bài thi     

a Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày 400 300 250 

b Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 350 250 200 

c Ủy viên, thư ký, công an bảo vệ (24h/24h) Người/ngày 300 200 160 

d Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ Người/ngày 150 100 100 

V. Công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi  

ĐVT: Nghìn đồng 

STT Nội dung chi 
Đơn vị tính 

 

Mức chi 

Cấp tỉnh Cấp huyện 

1 Trưởng đoàn/tổ trưởng thanh tra, kiểm tra Người/ngày 500 400 

2 Phó trưởng đoàn/tổ trưởng thanh tra, kiểm tra Người/ngày 400 350 

3 Đoàn viên (cộng tác viên) thanh tra, kiểm tra Người/ngày 350 270 

4 Thanh tra viên độc lập Người/ngày 450 
 

VI. Xét tốt nghiệp THCS, xét duyệt kết quả tuyển sinh đầu cấp 

ĐVT: Nghìn đồng 

STT Nội dung chi 
Đơn vị tính 

 

Mức chi 

Cấp huyện Cấp trường 

1 Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban  Người/ngày  250 250 

2 Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban  Người/ngày 200 200 

3 Ủy viên/thành viên, thư ký Người/ngày  150 150 

4 Nhân viên phục vụ Người/ngày  50 50 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 38/2022/NQ-HĐND Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND  

ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với  

hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ 

quần chúng; 

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 
Báo cáo thẩm tra số 281/BC-VHXH ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh và  thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-

HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối 

với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: 
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1. Sửa đổi mức chi tiền ăn và tiền ngủ quy định tại Khoản 1, Điểm b, Khoản 2 

Mục I của Biểu số 01 kèm theo Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 

3 năm 2017 của HĐND tỉnh:  

STT Nội dung chi 
Mức chi 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

I 
Hỗ trợ tiền ăn, ngủ, vé xe đi - về, nước uống, thuốc dự phòng, bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn 

cho các đối tượng 

1 Trong thời gian tập luyện chương trình (đối với người tham gia tập luyện) 

 

- 

 

 

Tiền ăn 
160.000 đồng/               

người/ngày 

160.000 đồng/               

người/ngày 

Khu vực I: 

160.000 đồng/ 

người/ngày 

Khu vực II: 

180.000 đồng/ 

người/ngày 

Khu vực III: 

200.000 đồng/ 

người/ngày 

- Tiền ngủ    

+ 
Thanh toán khoán tiền 

thuê phòng nghỉ 

250.000 đồng/ 

người/ngày 

200.000/ đồng/ 

người/ngày 
200.000 đồng/ người/ngày 

+ 

Thanh toán tiền thuê 

phòng nghỉ theo hóa 

đơn thực tế 

300.000 đồng/ 

người/ngày 

300.000 đồng/ 

người/ngày 
250.000 đồng/ người/ngày 

2  Trong thời gian tham dự hội thi  

- Tiền ăn 
160.000 đồng/ 

người/ ngày 

160.000 đồng/ 

người/ngày 

Khu vực I: 

160.000 đồng/ 

người/ngày 

Khu vực II: 

180.000 đồng/ 

người/ngày 

Khu vực III: 

200.000 đồng/ 

người/ngày 

- Tiền ngủ    

+ 
Thanh toán khoán tiền 

thuê phòng nghỉ 

250.000 đồng/ 

người/ngày 

200.000 đồng/ 

người/ngày 
200.000 đồng/người/ngày 

+ 

Thanh toán tiền thuê 

phòng nghỉ theo hóa 

đơn thực tế 

300.000 đồng/ 

người/ngày 

300.000 đồng/ 

người/ngày 
250.000 đồng/người/ngày 

2. Sửa đổi mức chi tiền ăn và tiền ngủ quy định Khoản 1, Điểm b, Khoản 2 

của Biểu số 02 kèm theo Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 

2017 của HĐND tỉnh 

STT Nội dung chi Mức chi 

1 Trong thời gian tập luyện chương trình (đối với người tham gia tập luyện) 

- Tiền ăn 160.000 đồng/người/ngày 

- Tiền ngủ  

+ Thanh toán khoán tiền thuê phòng nghỉ 250.000 đồng/người/ngày 

+ Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế 300.000 đồng/người/ngày 

2 
Trong thời gian tham dự các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng cấp khu vực và 

toàn quốc 
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STT Nội dung chi Mức chi 

- Tiền ăn 200.000 đồng/người/ngày 

- Tiền ngủ  

+ Thanh toán khoán tiền thuê phòng nghỉ  

- 
Tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh 
400.000 đồng/người/ngày 

- 
Tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại 

thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh 
300.000 đồng/người/ngày 

- Các vùng còn lại 250.000 đồng/người/ngày 

+ Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế  

- 
Tại các quận, thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố là 

đô thị loại I thuộc tỉnh 
500.000 đồng/người/ngày 

- Tại các vùng còn lại 350.000 đồng/người/ngày 

Điều 2.  Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ năm thông 

qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022./. 

 
Nơi nhận:  

- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; 

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;  

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các 

huyện, thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Linh 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 90/NQ-HĐND Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

  

NGHỊ QUYẾT 

Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh 

 trước và sau kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm năm 2015; 

Xét Tờ trình số 23/TTr-TTHĐND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. HĐND tỉnh tán thành Báo cáo số 61/BC-TTHĐND ngày 11 tháng 

7 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh (HĐND tỉnh) về kết quả giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND trước và sau kỳ họp thứ ba của 

HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Từ Kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 18 kiến nghị của cử tri; qua rà soát, phân 

loại đã chuyển 18 kiến nghị của cử tri đến Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) để 

chỉ đạo xem xét, giải quyết1. Nội dung các kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu 

hết các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, trong đó một số lĩnh vực được nhiều 

cử tri ở nhiều địa phương quan tâm như: Đầu tư công, nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, giao thông, xây dựng, kế hoạch, tài chính, tài nguyên và môi trường, 

văn hoá xã hội, ban hành cơ chế chính sách… 

1.2. Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 

của HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến 

                                                 

1 Báo cáo số 24/BC-TTHĐND ngày 06/12/2021; số 36/BC-TTHĐND ngày 21/01/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh. 
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HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ hai; Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị 

UBND tỉnh báo cáo bổ sung việc giải quyết 54 kiến nghị. 

1.3. Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chủ động phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, xem 

xét, giải quyết và có Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 báo 

cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Báo cáo số 275/BC-

UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban của 

HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của UBND tỉnh. Kết quả: Đã giải 

quyết xong 35/72 kiến nghị, đạt 48,6%; đang giải quyết 34/72 kiến nghị, bằng 

47,2%; không có cơ sở giải quyết 03/72 kiến nghị, chiếm 4,2%. 

1.4. UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc chỉ đạo và xem xét, 

tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đảm bảo đúng thẩm quyền, nội 

dung, yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Quy chế tiếp nhận, giải 

quyết và trả lời kiến nghị của cử tri ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh.  

2. Tồn tại, hạn chế 

2.1. Số kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết còn nhiều 34/72 

kiến nghị, chiếm 47,2%.  

2.2. Vẫn còn một số sở, ngành chưa thực hiện tốt việc giải quyết kiến nghị 

cử tri theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; nội dung 

trả lời còn sơ sài, chưa sát với kiến nghị của cử tri, chưa cập nhật kết quả giải quyết 

kiến nghị theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh. 

Điều 2. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và kịp thời giải quyết kiến nghị 

của cử tri, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của 

HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

1. Đối với Thường trực HĐND tỉnh 

1.1. Tiếp tục tăng cường giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh; Xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát 

việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các nội dung tại Biểu kèm theo Nghị 

quyết này, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 

năm; báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022.  

1.2. Lựa chọn một số nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần 

nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề mới phát sinh liên quan trực 

tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, giáo dục - đào tạo, chính sách an sinh xã 

hội của người dân trường hợp cần thiết tổ chức giám sát chuyên đề. 
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2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời dứt 

điểm 34 kiến nghị của cử tri tại Biểu kèm theo đảm bảo chất lượng, đúng lộ trình 

đã báo cáo với cử tri, khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo; báo cáo kết 

quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 31 tháng 10 năm 2022.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cần tập trung nêu rõ: (1) Số 

lượng kiến nghị được chuyển đến; số lượng, kết quả giải quyết, trả lời? (2) Đối với 

kiến nghị đã giải quyết xong, phải có danh mục tài liệu minh chứng về kết quả 

thực hiện; (3) Đối với kiến nghị đang và sẽ giải quyết, kiến nghị cử tri đã kiến nghị 

nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm đề nghị nêu rõ cơ quan, đơn vị chịu 

trách nhiệm và thời hạn giải quyết; (4) Đánh giá chung về kết quả giải quyết kiến 

nghị và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri. 

2.2. Chỉ đạo thực hiện công tác đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử 

tri và nhân dân để giảm thiểu các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; nắm bắt kịp thời quá 

trình giải quyết để chỉ đạo việc giải quyết đạt hiệu quả. 

2.3. Chỉ đạo tiếp tục đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Đối với các Ban của HĐND tỉnh 

3.1. Tiếp tục thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh 

vực phụ trách và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

3.2. Chủ động đề xuất nội dung tổ chức Đoàn giám sát một số chuyên đề đối 

với những kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết 

dứt điểm; những vấn đề mới phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh.  

4. Đối với các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh 

4.1. Thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tới cấp ủy, chính quyền và cử tri; nhất là 

thông tin trực tiếp đến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những vấn đề cử tri 

kiến nghị đã được pháp luật quy định hoặc đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, 

không có nội dung mới. 

4.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp kiến nghị của cử tri đảm bảo vấn 

đề tổng hợp phải rõ địa chỉ, rõ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết (không tổng hợp chuyển Thường trực HĐND tỉnh đối 

với những kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền trả lời; kiến nghị thuộc thẩm 

quyền cấp huyện).  

5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

5.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu rà soát, tổng hợp kiến nghị của 

cử tri, nhất là các nội dung không thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, các kiến nghị 

tương đồng đã được UBND tỉnh báo cáo không đủ cơ sở để giải quyết. 
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5.2. Kịp thời trích lục các nội dung kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong, 

gửi trực tiếp về chính quyền địa phương cơ sở nơi cử tri kiến nghị. 

5.3. Cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử 

tri trên Trang thông tin đại biểu dân cử Sơn La; cho Báo Sơn La, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh để đăng tải trên chuyên mục “Diễn đàn cử tri”. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1.UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua 

ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;  

- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- VP: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND,UBND huyện, thành phố; 

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Cục VTLT tỉnh; 

- Lưu: VT; TTDNTrà. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 91/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh 

khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật  Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015; 

Xét Tờ trình số 27/TTr-TTHĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh, như sau: 

I. GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP 

1. Tại kỳ họp giữa năm 2023 (Tổ chức vào tháng 7 năm 2023) 

1.1. Giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo trình kỳ họp: 

- Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của 

Thường trực HĐND, Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh. 

- Các báo cáo của UBND tỉnh về: Kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; thực hiện ngân sách nhà nước 06 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch 

đầu tư công 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; công tác 

phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 

tháng cuối năm 2023; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và kiến nghị của cử tri 06 tháng đầu năm 2023.   

1.2. Giám sát chuyên đề tại kỳ họp 
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Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh. 

1.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

2. Tại kỳ họp cuối năm 2023 (Tổ chức vào tháng 12 năm 2023) 

2.1. Giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo trình kỳ họp 

- Báo cáo công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực 

HĐND, Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh. 

- Các báo cáo của UBND tỉnh về: Kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ 

năm 2024; thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; tình 

hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ năm 2024;  

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2023, nhiệm vụ năm 2024; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của 

cử tri năm 2023; thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2023.   

2.2. Giám sát chuyên đề tại Kỳ họp: Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử 

tri gửi đến HĐND tỉnh. 

2.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

2.4. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 

HĐND tỉnh bầu (nếu có). 

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ 

Giám sát tình hình thực hiện và triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập các 

bản, tiểu khu, tổ dân phố; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu 

mối bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo 

cáo kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023 với 

HĐND tỉnh theo quy định. 

2. Các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND 

tỉnh tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh theo lĩnh vực; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau 

giám sát; kịp thời báo cáo, tổng hợp hoạt động giám sát theo quy định. 

3. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực 

HĐND tỉnh, các Ban của H ĐND tỉnh giám sát tại địa phương.  

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ năm thông qua 

ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./. 
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  Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu - VP Quốc Hội; 

- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND, UBND  các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; 

- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT.CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 92/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

 

  Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
   

 

NGHỊ QUYẾT 

 Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét,  

giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ Kỳ họp thứ ba đến  

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có 

một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch 

COVID-19;  

Căn cứ Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

Xét Tờ trình số 25/TTr-TTHĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua 15 nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải 

quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ năm, HĐND 

tỉnh (có 01 Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ năm 

thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Ban công tác đại biểu của UBTV Quốc hội; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND; UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 
 

   

 

                         

Nguyễn Thái Hưng       
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DANH MỤC 

NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐÃ XEM XÉT 

 GIẢI QUYẾT THEO ĐỀ NGHỊ CỦA UBND TỈNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh) 

 
 

STT Nội dung của UBND tỉnh trình 

Văn bản trả lời của  

Thường trực HĐND tỉnh 

Số ký hiệu 
Ngày,                  

tháng, năm 

1 

Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 19/11/2021 của UBND 

tỉnh về chủ trương bổ sung dự toán chi ngân sách năm 

2021, đơn vị: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

178/TTHĐND 12/01/2021 

2 

Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 26/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc cho chủ trương bổ sung có mục tiêu từ ngân 

sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2021 

183/TTHĐND 12/03/2021 

3 

Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí phục vụ 

công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 

191/TTHĐND 17/12/2021 

4 

Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc duyệt bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính 

sách  phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 

194/TTHĐND 17/12/2021 

5 

Tờ trình số 269/TTr-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc đề nghị cho ý kiến vào dự thảo Quyết định 

điều chỉnh, bổ sung giá đất quy định tại Quyết định số 

43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh quy 

định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 

48                            

TB-TTHĐND 
30/12/2021 

6 

Tờ trình số 271/TTr-UBND ngày 27/12/2021 của UBND 

tỉnh về chủ trương hỗ trợ kinh phí năm 2021, đơn vị: 

Công an tỉnh 

48                            

TB-TTHĐND 
30/12/2021 

7 

Tờ trình số 273/TTr-UBND ngày 29/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc chủ trương hoàn trả, bổ sung kinh phí hỗ trợ 

thực hiện các chính sách  phòng, chống dịch Covid-19 

năm 2021 

205/TTHĐND 30/12/2021 

8 

Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 07/01/2022 của UBND 

tỉnh về việc cho chủ trương hoàn trả ngân sách tỉnh từ 

nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 

54                         

TB-TTHĐND 
14/01/2022 

9 

Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 18/02/2022 của UBND 

tỉnh về bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách 

phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 

232/TTHĐND 25/02/2022 
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STT Nội dung của UBND tỉnh trình 

Văn bản trả lời của  

Thường trực HĐND tỉnh 

Số ký hiệu 
Ngày,                  

tháng, năm 

10 

Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 10/3/2022 của UBND 

tỉnh về bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách 

phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022. 

68                              

TB-TTHĐND 
14/03/2022 

11 

Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh 

về hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở Công an các bản giáp 

biên nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

68                           

TB-TTHĐND 
14/03/2022 

12 

Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 28/3/2022 của UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh dự toán kinh phí đào tạo cử tuyển 

năm 2022 

264/TTHĐND 04/06/2022 

13 

Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc chủ trương bổ kinh có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 

cho ngân sách huyện Vân Hồ năm 2022 

273/TTHĐND 15/04/2022 

14 

Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh 

về chủ trương hỗ trợ, bổ sung dự toán kinh phí năm 2022, 

đơn vị Công an tỉnh, Đoàn 326 - Quân khu 2 

311/TTHĐND 06/10/2022 

15 

Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc cho chủ trương điều chỉnh giảm dự toán và xử lý 

một số nguồn kinh phí để bù đắp giảm thu ngân sách cấp 

tỉnh năm 2021 

94                          

TB-TTHĐND 
28/6/2022 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 96/NQ-HĐND Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ  Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14  ngày 08 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. 

Xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-KTNS ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, như sau:  
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1. Tổng vốn đầu tư công năm 2023: 7.030 tỷ đồng (vốn trong nước 6.889 tỷ 

đồng, vốn nước ngoài 141 tỷ đồng), cụ thể: 

1.1. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương: 1.798 tỷ đồng. Trong đó:  

Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương 1.150 tỷ đồng; Nguồn thu cấp 

quyền sử dụng đất 500 tỷ đồng; Nguồn thu xổ số kiến thiết 60 tỷ đồng; Nguồn bội 

chi ngân sách địa phương 88 tỷ đồng. 

1.2. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương: 5.232 tỷ đồng.  

a) Vốn trong nước: 5.091 tỷ đồng, trong đó:   

- Bố trí vốn thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 2.038 tỷ đồng;   

- Bổ sung từ nguồn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội: 241 

tỷ đồng. 

- Bố trí vốn thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững: 1.702 tỷ đồng. 

- Vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.110 tỷ đồng. 

b) Vốn nước ngoài: 141 tỷ đồng. 

2. Nguyên tắc phân bổ vốn 

Thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị 

quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND 

ngày 02 tháng 11 năm 2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Dự kiến phương án bố trí kế hoạch năm 2023  

3.1. Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương: 1.798 tỷ đồng, 

trong đó: 

a) Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.150 tỷ đồng. 

- Ngân sách tỉnh: 920 tỷ đồng. 

- Ngân sách huyện (20%): 230 tỷ đồng. 

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết: 60 tỷ đồng. 

c) Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 500 tỷ đồng.  

d) Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 88 tỷ đồng thực hiện phân bổ khi 

vay được nguồn vốn vay. 
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3.2. Kế hoạch đầu tư công Ngân sách Trung ương: 5.232 tỷ đồng.  

a) Vốn trong nước: 5.091 tỷ đồng.  

- Thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 2.038 tỷ đồng. 

- Bổ sung từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế  -  xã hội: 

241 tỷ đồng. 

- Thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững: 1.702 tỷ đồng. 

- Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.110 tỷ đồng, gồm: 

+ Chương trình MTQG xây dựng NTM: 110 tỷ đồng. 

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 110 tỷ đồng. 

+ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 

890 tỷ đồng. 

 b) Vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA): 141 tỷ đồng. 

(có Phụ biểu số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ năm 

thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS (Dũng).  

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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kế
 h

oa
c̣h

 

nă
m

 2
02

3 

D
ự

 k
iế

n 
 

kế
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ườ

ng
 

liê
n 

xa
̃ 

M
ườ

ng
 

Lự
m

 - 
Y

ên
 C

hâ
u 

qu
a 

su
ối

 

đi
 T

ân
 L

ập
 - 

M
ộc

 C
hâ

u 

13
53

   
   

 

ng
ày

 

25
/1

2/
20

20
 

61
.0

00
 

61
.0

00
 

45
.5

78
 

45
.5

78
 

17
.4

86
 

17
.4

86
 

45
.5

78
 

45
.5

78
 

 
60

.8
78

 
58

.0
00

 
 

 
57

.8
78

 
 

 
 

 

  
  

II
 

H
uy

ện
 M

ườ
ng

 L
a 

 
70

.0
00

 
70

.0
00

 
 

 
 

 
 

 
 

 
70

.0
00

 
70

.0
00

 
 

 
 

 
35

.0
00

 
35

.0
00

 
  

  

1 
Bệ

nh
 v

iệ
n 

đa
 k

ho
a 

hu
yệ

n 

M
ườ

ng
 L

a 

19
4 

   
   

   
   

   

N
Q

-H
Đ

N
D

; 

18
/4

/2
02

0;
 

16
/N

Q
-H

Đ
N

D
 - 

10
/8

/2
02

1 

70
.0

00
 

70
.0

00
 

 
 

 
 

 
 

 
 

70
.0

00
 

70
.0

00
 

 
 

 
 

35
.0

00
 

35
.0

00
 

  
  

II
I 

Ba
n 

Q
LD

A
 d

i 
dâ

n 
TĐ

C
 

th
ủy

 đ
iệ

n 
Sơ

n 
La

 
 

88
5.

17
9 

88
5.

17
9 

30
2.

09
4 

30
2.

09
4 

85
.3

51
 

85
.3

51
 

30
2.

09
4 

30
2.

09
4 

74
3.

03
5 

74
3.

03
5 

83
7.

77
4 

 
 

68
2.

41
1 

 
 

74
.0

00
 

74
.0

00
 

  
  CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022 85



ST
T 

D
an

h 
m

ục
 d

ự 
án

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

N
ăm

 2
02

2 

Lũ
y 

kế
 v

ốn
 đ

ã 
gi

ao
 

đế
n 

hế
t n

ăm
 2

02
2 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 
N

ST
W

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

D
ự 

ki
ến

 k
ế 

ho
ạc

h 
20

23
 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

 n
gà

y,
 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

TM
Đ

T 
K

ế 
ho

ạc
h 

G
iả

i n
gâ

n 
từ

 n
gà

y 

01
/0

1/
20

22
 đ

ến
 

20
/6

/2
02

2 

Ư
ớc

 g
iả

i n
gâ

n 
từ

 n
gà

y 

01
/0

1/
20

22
 đ

ến
 n

gà
y 

 

31
/0

1/
20

23
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
cá

c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

Tr
on

g 

đó
: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 

đó
: 

N
ST

W
 

G
ia

i đ
oạ

n 
20

21
 - 

20
25

 
Tr

on
g 

đó
: đ

ã 
gi

ao
 k

ế 
ho

ạc
h 

cá
c 

nă
m

 2
02

1,
 2

02
2 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 

cá
c 

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Th
u 

hồ
i 

cá
c k

ho
ản

 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 

to
án

 n
ợ 

XD
CB

 

Th
u 

hồ
i 

cá
c 

kh
oả

n 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 

to
án

 n
ợ 

XD
CB

 

Th
u 

hồ
i 

cá
c k

ho
ản

 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 
to

án
 

nợ
 X

D
CB

 

1 
Cấ

p 
nư

ớc
 

sin
h 

ho
ạt

 
xã

   
   

   
   

Pi
 T

oo
ng

 

24
43

 

10
/1

1/
20

20
 

15
.9

67
 

15
.9

67
 

9.
74

8 
9.

74
8 

30
8 

30
8 

9.
74

8 
9.

74
8 

15
.9

67
 

15
.9

67
 

14
.3

16
 

 
 

13
.9

67
 

 
 

 
 

  
  

2 
Đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ộ 

+ 
rã

nh
 n

ướ
c 

đi
ểm

 T
Đ

C 
H

uổ
i C

ho
i 

25
45

 

23
/1

1/
20

20
 

5.
66

9 
5.

66
9 

4.
10

4 
4.

10
4 

5 
5 

4.
10

4 
4.

10
4 

5.
66

9 
5.

66
9 

5.
26

0 
 

 
4.

36
9 

 
 

 
 

  
  

3 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
từ

 T
T 

xã
 M

ườ
ng

 T
ra

i 
đế

n 
đi

ểm
 

TĐ
C 

K
hâ

u 
Ba

n,
 

đi
ểm

 

TĐ
C 

H
uổ

i C
o 

Có
 

25
51

  

23
/1

1/
20

20
 

14
.3

21
 

14
.3

21
 

3.
17

1 
3.

17
1 

99
 

99
 

3.
17

1 
3.

17
1 

14
.3

21
 

14
.3

21
 

11
.8

99
 

 
 

8.
87

1 
 

 
 

 

  
  

4 
Đ

ườ
ng

 
và

o 
đi

ểm
 

TĐ
C 

Ph
ắn

g 
Cư

ớm
 

25
52

  

23
/1

1/
20

20
 

9.
17

7 
9.

17
7 

95
3 

95
3 

96
 

96
 

95
3 

95
3 

9.
17

7 
9.

17
7 

7.
37

5 
 

 
7.

27
7 

 
 

 
 

  
  

5 
Đ

ườ
ng

 t
ừ 

M
ườ

ng
 K

hi
ên

g 

đế
n 

đi
ểm

 T
Đ

C 
H

uổ
i P

ha
y 

25
43

 

23
/1

1/
20

20
 

10
.3

00
 

10
.3

00
 

1.
20

4 
1.

20
4 

66
7 

66
7 

1.
20

4 
1.

20
4 

10
.3

00
 

10
.3

00
 

8.
30

0 
 

 
8.

30
0 

 
 

 
 

  
  

6 

Cấ
p 

nư
ớc

 s
in

h 
ho

ạt
 đ

iể
m

 

tá
i 

đị
nh

 
cư

 
bả

n 
G

iả
ng

   
   

   
   

1 
+ 

2 
+ 

3 

26
41

 

01
/1

2/
20

20
 

8.
37

2 
8.

37
2 

2.
16

3 
2.

16
3 

 
 

2.
16

3 
2.

16
3 

8.
37

2 
8.

37
2 

6.
67

2 
 

 
5.

78
6 

 
 

 
 

  
  

7 
Cấ

p 
nư

ớc
 s

in
h 

ho
ạt

 đ
iể

m
 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 Đ

án
 Đ

ăm
 

24
45

 

10
/1

1/
20

20
 

7.
36

5 
7.

36
5 

93
2 

93
2 

 
 

93
2 

93
2 

3.
42

6 
3.

42
6 

5.
86

5 
 

 
1.

92
3 

 
 

 
 

  
  

8 

Cấ
p 

nư
ớc

 s
in

h 
ho

ạt
 đ

iể
m

 

tá
i 

đị
nh

 
cư

 
Bú

a 
Bo

n 
   

   
   

   
 

1 
+ 

2 
+ 

3 

29
43

 

25
/1

2/
20

20
 

5.
85

8 
5.

85
8 

2.
84

9 
2.

84
9 

13
 

13
 

2.
84

9 
2.

84
9 

5.
85

8 
5.

85
8 

4.
65

8 
 

 
4.

65
8 

 
 

 
 

  
  

9 
Đ

ườ
ng

 T
iế

n 
X

a 
- 

Đ
iể

m
 

TĐ
C 

Co
 T

ra
i 

25
44

 

23
/1

1/
20

20
 

6.
89

3 
6.

89
3 

1.
59

6 
1.

59
6 

59
 

59
 

1.
59

6 
1.

59
6 

6.
89

3 
6.

89
3 

5.
54

3 
 

 
5.

49
3 

 
 

 
 

  
  86 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022



ST
T 

D
an

h 
m

ục
 d

ự 
án

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

N
ăm

 2
02

2 

Lũ
y 

kế
 v

ốn
 đ

ã 
gi

ao
 

đế
n 

hế
t n

ăm
 2

02
2 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 
N

ST
W

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

D
ự 

ki
ến

 k
ế 

ho
ạc

h 
20

23
 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

 n
gà

y,
 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

TM
Đ

T 
K

ế 
ho

ạc
h 

G
iả

i n
gâ

n 
từ

 n
gà

y 

01
/0

1/
20

22
 đ

ến
 

20
/6

/2
02

2 

Ư
ớc

 g
iả

i n
gâ

n 
từ

 n
gà

y 

01
/0

1/
20

22
 đ

ến
 n

gà
y 

 

31
/0

1/
20

23
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
cá

c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

Tr
on

g 

đó
: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 

đó
: 

N
ST

W
 

G
ia

i đ
oạ

n 
20

21
 - 

20
25

 
Tr

on
g 

đó
: đ

ã 
gi

ao
 k

ế 
ho

ạc
h 

cá
c 

nă
m

 2
02

1,
 2

02
2 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 

cá
c 

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Th
u 

hồ
i 

cá
c k

ho
ản

 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 

to
án

 n
ợ 

XD
CB

 

Th
u 

hồ
i 

cá
c 

kh
oả

n 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 

to
án

 n
ợ 

XD
CB

 

Th
u 

hồ
i 

cá
c k

ho
ản

 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 
to

án
 

nợ
 X

D
CB

 

10
 

Đ
ườ

ng
 

Tạ
 

Bú
 

hu
yệ

n 

M
ườ

ng
 L

a 
- L

iệ
p 

Tè
 h

uy
ện

 

Th
uậ

n 
Ch

âu
 

28
38

 

18
/1

2/
20

20
 

15
1.

28
3 

15
1.

28
3 

52
.4

43
 

52
.4

43
 

43
7 

43
7 

52
.4

43
 

52
.4

43
 

15
1.

28
3 

15
1.

28
3 

14
5.

75
4 

 
 

14
5.

28
3 

 
 

 
 

  
  

11
 

Đư
ờn

g Q
L4

3 -
 T

T 
xã

 T
à L

ại 
24

36
 

10
/1

1/
20

20
 

23
.3

14
 

23
.3

14
 

12
.4

14
 

12
.4

14
 

29
8 

29
8 

12
.4

14
 

12
.4

14
 

23
.3

14
 

23
.3

14
 

20
.6

14
 

 
 

19
.6

14
 

 
 

 
 

  
  

12
 

Đ
ườ

ng
 

TL
10

7 
- 

đi
ểm

   

TĐ
C 

Pú
 Ỏ

 

25
42

 

23
/1

1/
20

20
 

5.
77

4 
5.

77
4 

1.
03

3 
1.

03
3 

42
 

42
 

1.
03

3 
1.

03
3 

5.
77

4 
5.

77
4 

4.
73

4 
 

 
4.

57
4 

 
 

 
 

  
  

13
 

Đ
ườ

ng
 Q

L6
 đ

i 
H

ua
 T

át
 -

 

nố
i t

uy
ến

 đ
ườ

ng
 v

ào
 đ

iể
m

 

TĐ
C 

N
oo

ng
 L

uô
ng

 1
 

24
44

 

10
/1

1/
20

20
 

6.
62

1 
6.

62
1 

2.
02

4 
2.

02
4 

7 
7 

2.
02

4 
2.

02
4 

6.
62

1 
6.

62
1 

5.
04

7 
 

 
4.

10
5 

 
 

 
 

  
  

14
 

K
è 

su
ối

 N
ặm

 L
a, 

th
àn

h 

ph
ố 

Sơ
n 

La
 

20
46

 

23
/8

/2
01

6;
 

13
46

   
   

   

24
/5

/2
01

7 

15
7.

00
0 

15
7.

00
0 

10
.0

00
 

10
.0

00
 

6.
31

5 
6.

31
5 

10
.0

00
 

10
.0

00
 

79
.9

70
 

79
.9

70
 

15
4.

00
0 

 
 

79
.2

20
 

 
 

74
.0

00
 

74
.0

00
 

  
  

15
 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
từ

 đ
iể

m
 

TĐ
C 

Pá
 C

ó 
- P

hiê
ng

 K
ho

an
g,

 

bả
n 

H
ôm

 x
ã 

Ch
iề

ng
 C

ọ 

29
73

 

29
/1

2/
20

20
 

5.
68

4 
5.

68
4 

3.
10

0 
3.

10
0 

11
3 

11
3 

3.
10

0 
3.

10
0 

5.
68

4 
5.

68
4 

4.
61

0 
 

 
4.

58
5 

 
 

 
 

  
  

16
 

Đ
ườ

ng
 n

ối
 đ

ến
 đ

iể
m

 T
Đ

C 

Đ
oà

n 
K

ết
 (

đo
ạn

: 
Đ

ườ
ng

 

Ch
iề

ng
 N

gầ
n 

- 
H

át
 L

ót
 -

 

Đ
iể

m
 

TĐ
C 

Đ
oà

n 
K

ết
; 

đư
ờn

g 
N

à 
Sả

n 
- 

M
ườ

ng
 

Bo
n-

 
U

BN
D

 
xã

 
M

ườ
ng

 

Bo
n;

 đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
từ

 

29
74

 

29
/1

2/
20

20
 

7.
96

5 
7.

96
5 

2.
77

0 
2.

77
0 

1.
96

8 
1.

96
8 

2.
77

0 
2.

77
0 

7.
96

5 
7.

96
5 

6.
66

9 
 

 
6.

66
5 

 
 

 
 

  
  CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022 87



ST
T 

D
an

h 
m

ục
 d

ự 
án

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

N
ăm

 2
02

2 

Lũ
y 

kế
 v

ốn
 đ

ã 
gi

ao
 

đế
n 

hế
t n

ăm
 2

02
2 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 
N

ST
W

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

D
ự 

ki
ến

 k
ế 

ho
ạc

h 
20

23
 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

 n
gà

y,
 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

TM
Đ

T 
K

ế 
ho

ạc
h 

G
iả

i n
gâ

n 
từ

 n
gà

y 

01
/0

1/
20

22
 đ

ến
 

20
/6

/2
02

2 

Ư
ớc

 g
iả

i n
gâ

n 
từ

 n
gà

y 

01
/0

1/
20

22
 đ

ến
 n

gà
y 

 

31
/0

1/
20

23
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
cá

c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

Tr
on

g 

đó
: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 

đó
: 

N
ST

W
 

G
ia

i đ
oạ

n 
20

21
 - 

20
25

 
Tr

on
g 

đó
: đ

ã 
gi

ao
 k

ế 
ho

ạc
h 

cá
c 

nă
m

 2
02

1,
 2

02
2 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 

cá
c 

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Th
u 

hồ
i 

cá
c k

ho
ản

 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 

to
án

 n
ợ 

XD
CB

 

Th
u 

hồ
i 

cá
c 

kh
oả

n 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 

to
án

 n
ợ 

XD
CB

 

Th
u 

hồ
i 

cá
c k

ho
ản

 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 
to

án
 

nợ
 X

D
CB

 

tru
ng

 t
âm

 x
ã 

M
ườ

ng
 B

on
 

đế
n 

đi
ểm

 T
Đ

C 
Đ

oà
n 

K
ết

) 

17
 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
từ

 Q
uố

c 

lộ
 4

G
 đ

ến
 đ

iể
m

 T
Đ

C 
C5

 

29
84

  

29
/1

2/
20

20
 

7.
69

8 
7.

69
8 

1.
25

3 
1.

25
3 

30
7 

30
7 

1.
25

3 
1.

25
3 

7.
69

8 
7.

69
8 

7.
47

5 
 

 
5.

89
8 

 
 

 
 

  
  

18
 

Đ
ườ

ng
 

G
T 

từ
 

TT
 

xã
 

Ch
iề

ng
 S

ơn
 -

 đ
iể

m
 T

Đ
C 

Co
 P

hư
ơn

g 

29
91

  

29
/1

2/
20

20
 

28
.3

97
 

28
.3

97
 

12
.5

18
 

12
.5

18
 

4.
90

7 
4.

90
7 

12
.5

18
 

12
.5

18
 

28
.3

97
 

28
.3

97
 

24
.0

22
 

 
 

24
.0

18
 

 
 

 
 

  
  

19
 

Đ
ườ

ng
 

gi
ao

 
th

ôn
g 

kh
u 

TĐ
C 

Tâ
n 

Lậ
p 

(đ
ườ

ng
 n

ội
 

đồ
ng

 g
ồm

 c
ả 

đi
ểm

 T
Đ

C 

bả
n 

Ô
n 

TT
N

T 
M

ộc
 C

hâ
u)

 

29
90

 

29
/1

2/
20

20
 

9.
05

9 
9.

05
9 

3.
37

8 
3.

37
8 

 
 

3.
37

8 
3.

37
8 

9.
05

9 
9.

05
9 

7.
25

9 
 

 
7.

05
8 

 
 

 
 

  
  

20
 

Đ
ườ

ng
 

gi
ao

 
th

ôn
g 

Bó
 

M
ườ

i 
- 

Li
ệp

 
Tè

, 
hu

yệ
n 

Th
uậ

n 
Ch

âu
 

30
76

 

31
/1

2/
20

20
 

84
.2

62
 

84
.2

62
 

31
.2

00
 

31
.2

00
 

14
.5

06
 

14
.5

06
 

31
.2

00
 

31
.2

00
 

66
.0

00
 

66
.0

00
 

80
.8

38
 

 
 

62
.0

00
 

 
 

 
 

  
  

21
 

Đ
ườ

ng
 từ

 T
L1

07
 -

 C
hi

ền
g 

N
gà

m
 -

 C
hi

ền
g 

K
ho

an
g 

- 

Li
ệp

 M
uộ

i -
 M

ườ
ng

 S
ại

 

30
74

 

31
/1

2/
20

22
 

91
.7

23
 

91
.7

23
 

33
.7

00
 

33
.7

00
 

22
.2

15
 

22
.2

15
 

33
.7

00
 

33
.7

00
 

72
.0

00
 

72
.0

00
 

86
.1

97
 

 
 

71
.5

31
 

 
 

 
 

  
  

22
 

Đ
ườ

ng
 Q

L2
79

 (B
ản

 C
út

) -
 

Pá
 N

gà
 -

 P
ún

g 
Lu

ôn
g 

đị
a 

ph
ận

 h
uy

ện
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 

30
78

  

31
/1

2/
20

22
 

75
.9

22
 

75
.9

22
 

51
.1

43
 

51
.1

43
 

5.
69

4 
5.

69
4 

51
.1

43
 

51
.1

43
 

75
.9

22
 

75
.9

22
 

80
.7

79
 

 
 

77
.6

43
 

 
 

 
 

  
  

23
 

Đ
ườ

ng
 t

ừ 
TL

 1
06

 -
 đ

iể
m

 

TĐ
C 

Pú
 N

hu
ổn

g 

30
77

 

31
/1

2/
20

20
 

39
.8

65
 

39
.8

65
 

18
.6

98
 

18
.6

98
 

17
.1

87
 

17
.1

87
 

18
.6

98
 

18
.6

98
 

39
.8

65
 

39
.8

65
 

37
.2

70
 

 
 

36
.8

65
 

 
 

 
 

  
  88 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022



ST
T 

D
an

h 
m

ục
 d

ự 
án

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

N
ăm

 2
02

2 

Lũ
y 

kế
 v

ốn
 đ

ã 
gi

ao
 

đế
n 

hế
t n

ăm
 2

02
2 

K
ế 

ho
ạc

h 
đầ

u 
tư

 tr
un

g 
hạ

n 
vố

n 
N

ST
W

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

21
-2

02
5 

D
ự 

ki
ến

 k
ế 

ho
ạc

h 
20

23
 

Số
 Q

uy
ết

 

đị
nh

 n
gà

y,
 

th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 

hà
nh

 

TM
Đ

T 
K

ế 
ho

ạc
h 

G
iả

i n
gâ

n 
từ

 n
gà

y 

01
/0

1/
20

22
 đ

ến
 

20
/6

/2
02

2 

Ư
ớc

 g
iả

i n
gâ

n 
từ

 n
gà

y 

01
/0

1/
20

22
 đ

ến
 n

gà
y 

 

31
/0

1/
20

23
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
cá

c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

Tr
on

g 

đó
: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: 

N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
 

cá
c  

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 

đó
: 

N
ST

W
 

G
ia

i đ
oạ

n 
20

21
 - 

20
25

 
Tr

on
g 

đó
: đ

ã 
gi

ao
 k

ế 
ho

ạc
h 

cá
c 

nă
m

 2
02

1,
 2

02
2 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 

cá
c 

ng
uồ

n 

vố
n)

 

Tr
on

g 
đó

: N
ST

W
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Th
u 

hồ
i 

cá
c k

ho
ản

 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 

to
án

 n
ợ 

XD
CB

 

Th
u 

hồ
i 

cá
c 

kh
oả

n 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 

to
án

 n
ợ 

XD
CB

 

Th
u 

hồ
i 

cá
c k

ho
ản

 

vố
n 

ứn
g 

trư
ớc

 

Th
an

h 
to

án
 

nợ
 X

D
CB

 

24
 

Đ
ườ

ng
 từ

  
Q

L2
79

 -
 x

ã 
Cà

 

N
àn

g 
(đ

oạ
n 

Q
L2

79
 -

 x
ã 

M
ườ

ng
 C

hi
ên

) 

30
75

 

31
/1

2/
20

22
 

10
6.

69
0 

10
6.

69
0 

39
.7

00
 

39
.7

00
 

10
.1

05
 

10
.1

05
 

39
.7

00
 

39
.7

00
 

83
.5

00
 

83
.5

00
 

10
2.

61
8 

 
 

72
.7

08
 

 
 

 
 

  
  

IV
 

N
ân

g 
cấ

p,
 s

ửa
 c

hữ
a,

 x
ây

 

dự
ng

 m
ới

 c
ơ 

sở
 h

ạ 
tầ

ng
 

tạ
i c

ác
 k

hu
, đ

iể
m

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 

ph
ục

 
vụ

 
ph

át
 

tr
iể

n 

ki
nh

 t
ế 

- 
xã

 h
ội

 v
ùn

g 
tá

i 

đị
nh

 c
ư 

th
ủy

 đ
iệ

n 
Sơ

n 
La

 

28
3 

   
   

   
   

 

N
Q

-H
Đ

N
D

- 

26
/5

/2
02

1 
84

2.
68

5 
84

2.
68

5 
33

7.
61

6 
33

7.
61

6 
 

 
33

7.
61

6 
33

7.
61

6 
 

 
84

2.
68

5 
 

 
33

7.
61

6 
 

 
50

5.
00

0 
50

5.
00

0 

  
  

               
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022 89



B
iể

u 
số

 6
 

 T
ÌN

H
 H

ÌN
H

 T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 V

Ố
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 

 (
V

Ố
N

 N
Ư

Ớ
C

 N
G

O
À

I)
 N

Ă
M

 2
02

2 
V

À
 D

Ự
 K

IẾ
N

 K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
 N

Ă
M

 2
02

3 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
96

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
13

/7
/2

02
2 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
ơn

 v
ị:

 T
ri

ệu
 đ

ồn
g 

 
ST

T 
D

an
h 

m
ục

  

dự
 á

n 
M

ã 
dự

 á
n 

N
hà

 tà
i 

tr
ợ 

N
gà

y 
ký

 

kế
t h

iệ
p 

đị
nh

 

N
gà

y 
kế

t 

th
úc

 H
iệ

p 

đị
nh

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

D
ự 

ki
ến

 K
H

 đ
ầu

 tư
 tr

un
g 

hạ
n 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
 - 

20
25

 

Số
 q

uy
ết

 

đị
nh

 

TM
Đ

T 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
cá

c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

V
ốn

 đ
ối

 

ứn
g 

ng
uồ

n 

N
SĐ

P 

V
ốn

 n
ướ

c 
ng

oà
i (

th
eo

 H
iệ

p 
đị

nh
) 

V
ốn

 đ
ối

 ứ
ng

 

ng
uồ

n 
N

SĐ
P 

V
ốn

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

Tổ
ng

 

số
 

Tr
on

g 

đó
: T

hu
 

hồ
i c

ác
 

kh
oả

n 

vố
n 

ứn
g 

tr
ướ

c 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

 

Tí
nh

 

bằ
ng

 

ng
uy

ên
 

tệ
 

Q
uy

 đ
ổi

 r
a 

tiề
n 

V
iệ

t 

Đ
ưa

 v
ào

 

câ
n 

đố
i 

N
ST

W
 

V
ay

 lạ
i 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Đ
ưa

 v
ào

 

câ
n 

đố
i 

N
ST

W
 

V
ay

 lạ
i 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 

  
TỔ

N
G

 S
Ố

 
 

 
 

 
 

1.
80

6.
64

7 
18

2.
11

2 
 

1.
45

0.
77

1 
1.

26
4.

10
0 

18
6.

67
1 

69
4.

27
2 

15
2.

09
7 

- 
50

8.
07

9 
36

7.
65

0 
14

0.
42

9 

A
 

V
Ố

N
 N

Ư
Ớ

C
 N

G
O

À
I 

K
H

Ô
N

G
 G

IẢ
I 

N
G

Â
N

 T
H

EO
 C

Ơ
 C

H
Ế 

TÀ
I 

C
H

ÍN
H

 T
R

O
N

G
 N

Ư
Ớ

C
 

 
1.

80
6.

64
7 

18
2.

11
2 

- 
1.

45
0.

77
1 

1.
26

4.
10

0 
18

6.
67

1 
69

4.
27

2 
15

2.
09

7 
- 

50
8.

07
9 

36
7.

65
0 

14
0.

42
9 

I 
Lĩ

nh
 v

ực
 tà

i n
gu

yê
n 

và
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 
 

1.
01

3.
05

2 
84

.7
41

 
 

75
4.

54
7 

69
2.

29
6 

62
.2

51
 

38
9.

87
3 

61
.8

14
 

- 
29

3.
96

3 
23

9.
18

0 
54

.7
83

 

1 
D

an
h 

m
ục

 d
ự 

án
 c

hu
yể

n 
tiế

p 
ho

àn
 th

àn
h 

nă
m

 2
02

2 
 

1.
01

3.
05

2 
84

.7
41

 
 

75
4.

54
7 

69
2.

29
6 

62
.2

51
 

38
9.

87
3 

61
.8

14
 

- 
29

3.
96

3 
23

9.
18

0 
54

.7
83

 

b 
D

ự 
án

 n
hó

m
 B

 
 

1.
01

3.
05

2 
84

.7
41

 
 

75
4.

54
7 

69
2.

29
6 

62
.2

51
 

38
9.

87
3 

61
.8

14
 

- 
29

3.
96

3 
23

9.
18

0 
54

.7
83

 

90 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022



 
ST

T 
D

an
h 

m
ục

  

dự
 á

n 
M

ã 
dự

 á
n 

N
hà

 tà
i 

tr
ợ 

N
gà

y 
ký

 

kế
t h

iệ
p 

đị
nh

 

N
gà

y 
kế

t 

th
úc

 H
iệ

p 

đị
nh

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
 

D
ự 

ki
ến

 K
H

 đ
ầu

 tư
 tr

un
g 

hạ
n 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
 - 

20
25

 

Số
 q

uy
ết

 

đị
nh

 

TM
Đ

T 

Tổ
ng

 số
 

(tấ
t c

ả 
cá

c 

ng
uồ

n 
vố

n)
 

Tr
on

g 
đó

: 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

V
ốn

 đ
ối

 

ứn
g 

ng
uồ

n 

N
SĐ

P 

V
ốn

 n
ướ

c 
ng

oà
i (

th
eo

 H
iệ

p 
đị

nh
) 

V
ốn

 đ
ối

 ứ
ng

 

ng
uồ

n 
N

SĐ
P 

V
ốn

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

Tổ
ng

 

số
 

Tr
on

g 

đó
: T

hu
 

hồ
i c

ác
 

kh
oả

n 

vố
n 

ứn
g 

tr
ướ

c 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

 

Tí
nh

 

bằ
ng

 

ng
uy

ên
 

tệ
 

Q
uy

 đ
ổi

 r
a 

tiề
n 

V
iệ

t 

Đ
ưa

 v
ào

 

câ
n 

đố
i 

N
ST

W
 

V
ay

 lạ
i 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

: 

Đ
ưa

 v
ào

 

câ
n 

đố
i 

N
ST

W
 

V
ay

 lạ
i 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 

(1
) 

H
ệ 

th
ốn

g 
th

oá
t 

nư
ớc

 v
à 

xử
 l

ý 

nư
ớc

 t
hả

i 
th

àn
h 

ph
ố 

Sơ
n 

La
 

73
96

35
0 

K
FW

,S
EC

O
 (Đ

ức
, 

Th
ụy

 S
ỹ)

 

26
/1

2/
20

11
 

31
/1

2/
20

23
 

83
1 

 

30
/3

/2
00

9;
 

96
5 

 

22
/5

/2
02

1 

92
2.

20
5 

68
.5

70
 

24
,1

6 

tri
ệu

 

EU
RO

 

67
9.

87
1 

62
5.

08
7 

54
.7

83
 

32
0.

23
9 

49
.2

63
 

- 
23

6.
88

0 
18

2.
09

7 
54

.7
83

 

II
 

Lĩ
nh

 v
ực

 y
 tế

 
 

 
 

 
 

49
1.

85
9 

83
.8

71
 

- 
40

7.
98

8 
28

3.
56

8 
12

4.
42

0 
29

6.
39

9 
82

.2
83

 
- 

21
4.

11
6 

12
8.

47
0 

85
.6

46
 

1 
D

an
h 

m
ục

 d
ự 

án
 c

hu
yể

n 
tiế

p 
ho

àn
 th

àn
h 

nă
m

 2
02

2 
 

49
1.

85
9 

83
.8

71
 

- 
40

7.
98

8 
28

3.
56

8 
12

4.
42

0 
29

6.
39

9 
82

.2
83

 
- 

21
4.

11
6 

12
8.

47
0 

85
.6

46
 

b 
D

ự 
án

 n
hó

m
 B

 
 

 
 

 
 

49
1.

85
9 

83
.8

71
 

- 
40

7.
98

8 
28

3.
56

8 
12

4.
42

0 
29

6.
39

9 
82

.2
83

 
- 

21
4.

11
6 

12
8.

47
0 

85
.6

46
 

(1
) 

D
ự 

án
 đ

ầu
 t

ư 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 

ph
át

 tr
iể

n 
hệ

 t
hố

ng
 c

un
g 

ứn
g 

dị
ch

 v
ụ 

y 
tế

 tu
yế

n 
cơ

 s
ở 

- 
dự

 

án
 th

àn
h 

ph
ần

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

W
B 

64
39

-V
N

 

18
/0

2/
20

20
 

 

77
3 

   
   

   
   

   
   

 

Q
Đ

-U
BN

D
 

ng
ày

 

02
/4

/2
01

9 

26
7.

98
7 

53
.8

71
 

 
21

4.
11

6 
12

8.
47

0 
85

.6
46

 
26

7.
98

7 
53

.8
71

 
 

21
4.

11
6 

12
8.

47
0 

85
.6

46
 

    

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022 91



B
iể

u 
số

 6
 (

T
iế

p)
 

 T
ÌN

H
 H

ÌN
H

 T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 V

Ố
N

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 

 (
V

Ố
N

 N
Ư

Ớ
C

 N
G

O
À

I)
 N

Ă
M

 2
02

2 
V

À
 D

Ự
 K

IẾ
N

 K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
 N

Ă
M

 2
02

3 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
96

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
13

/7
/2

02
2 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 

Đ
ơn

 v
ị:

 T
ri

ệu
 đ

ồn
g 

 

   
 

92 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 97/NQ-HĐND Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh 

về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp                       

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025” 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA   

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; 

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-KTNS ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 

của HĐND tỉnh về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án “Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 - 2025”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua            

ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./. 
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Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND; UBMTTQVN 

các huyện, thành phố; 

- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh; 

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS, (Dũng). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 98/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức cCính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 

tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế 

hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024; 

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-KTNS ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách trên địa bàn phần địa phương được 

hưởng theo phân cấp (nguồn thu điều tiết thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng 

xăng dầu), số tiền: 26.460 triệu đồng. 

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương (tăng dự toán chi ngân 

sách cấp tỉnh), số tiền: 26.460 triệu đồng. 

Bao gồm: 

- Tăng thu để thực hiện CCTL: 18.522 triệu đồng. 
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- Tăng dự phòng ngân sách tỉnh: 7.938 triệu đồng. 

 (có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Các nội dung không điều chỉnh, thực hiện theo nội dung đã phê duyệt tại 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 

43/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua 

ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính; Tư pháp; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; các huyện, thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS(Dũng). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 107/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ 

hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí 

ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác                

phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, 

công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ 

thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng mức thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt 

động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và 

các Hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở 

các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kinh phí thực hiện 

Chương trình năm 2021; 

Căn cứ  Công văn số 15255/BTC-NSNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Tài chính về việc bổ sung dự toán năm 2021 cho các Hội Văn học nghệ thuật địa 

phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương; 

Căn cứ  Công văn số 5224/BTC-HCSN ngày 06/6/2022 của Bộ Tài chính về 

việc phân bổ kinh phí năm 2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học 

nghệ thuật, báo chí;  

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-VHXH ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

110 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 17/Ngày 15-08-2022



QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo 

tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn 

học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà 

báo địa phương năm 2021, số tiền: 301.000.000 đồng (ba trăm linh một triệu 

đồng), trong đó: 

1. Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, số tiền: 221.000.000 đồng. 

2. Hội Nhà báo, số tiền: 80.000.000 đồng. 

Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 

địa phương tại Quyết định số 2240/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Công văn số 15255/BTC-NSNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Bộ Tài chính. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ năm thông qua 

ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Văn hóa, thể thao và du lịch; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND; UBMTTQVN 

các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, 

UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, Linh.    

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 108/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ dự toán kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình                   

phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với                    

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Quyết định 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng 

cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai 

đoạn 2021 - 2030;  

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 

Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí;  

Căn cứ  Công văn số 5294/BTC-NSNN ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài 

chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương 

trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí;  

Căn cứ Công văn số 334/BTXH-CSXH ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Cục 

Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chương 

trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người 

rối nhiễu tâm trí và chương trình phát triển công tác xã hội năm 2022;  

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 281/BC-VHXH ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội 

và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối 

nhiễu tâm trí năm 2022 cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, số tiền 5.200 

triệu đồng (Năm tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn), trong đó:  

1. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác 

viên công tác xã hội, số tiền: 200 triệu đồng.  

2. Sửa chữa Trung tâm điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng bệnh 

nhân tâm thần, số tiền: 5.000 triệu đồng.  

Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân 

sách tỉnh tại Quyết định số 627/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ; Công văn số 5294/BTC-NSNN ngày 07 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ Tài chính. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ năm thông qua 

ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Lao động thương binh và XH; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND; UBMTTQVN 

các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT,Linh.   

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
 

Số: 109/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

trên địa bàn huyện Bắc Yên, Mường La và huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;  

Căn cứ Công văn số 385/TTg-NN ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án 

cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D 

(huyện Mường La), tỉnh Sơn La; 

Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 175/BC-DT ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục  

đích khác để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc 

Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) và Dự án đường Mường Chanh (Bản 

Hịa) - Trung tâm xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau: 

1. Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 

279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La 

a) Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng: 13,23 ha, trong đó:  
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- Diện tích tự nhiên 10,68 ha đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương 

chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Công văn số 385/TTg-NN ngày 27 tháng 4 

năm 2022; 

- Diện tích rừng trồng 2,55 ha. 

b) Địa điểm: 

- Huyện Bắc Yên: Diện tích 8,79 ha (trong đó Xã Chim Vàn 5,06 ha; xã Pắc 

Ngà 2,99 ha; xã Phiêng Ban 0,74 ha). 

- Huyện Mường La: Diện tích  4,44 ha (Xã Chiềng Hoa). 

(có Phụ lục 01 kèm theo) 

c) Chức năng rừng: Rừng phòng hộ 3,94 ha; rừng sản xuất là 9,29 ha.  

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên 10,68 ha; rừng trồng 2,55 ha. 

2. Dự án đường Mường Chanh (Bản Hịa) - Trung tâm xã Chiềng Nơi, huyện 

Mai Sơn 

a) Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng: 3,3 ha. 

b) Địa điểm: Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La  

c) Chức năng rừng: Rừng phòng hộ. 

d) Loại rừng: Rừng trồng. 

(có Phụ lục 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua 

ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
  

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND,  Ủy  ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN  

các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

  - Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 
- Lưu: VT, DT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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